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QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá cụ thể 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu 

đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi 

phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Long An;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2945/TTr-SYT ngày 10 

tháng 6 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 21 

tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không 

phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An (gọi tắt là Nghị quyết số  

04/2024/NQ-HĐND), cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Thực hiện theo khoản 1, khoản 2 

Điều 1 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND.

2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

a) Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe: Thực hiện theo quy định 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND.

b) Giá cụ thể dịch vụ ngày giường bệnh: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND.

c) Giá cụ thể dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện: 

Thực hiện theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 

04/2024/NQ-HĐND.

3. Thực hiện áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số 

trường hợp theo nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 

04/2024/NQ-HĐND.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, các 

Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 

và thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.

3. Người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm 

thực hiện mức giá theo quy định tại Quyết định này và ra viện hoặc kết thúc đợt 

điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Quyết định này 

tiếp tục áp dụng mức giá đã được phê duyệt trước thời điểm thực hiện mức giá 
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theo quy định tại Quyết định này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị 

ngoại trú. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các 

Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Y tế (báo cáo); 
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An; 
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- UBND tỉnh; UB. Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh (đăng công báo);

- Lưu: VT, HY.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Út


